
Hàng hóa xuất khẩu 

      
  

 Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện 
tháng 3 

năm 2012 

  Ước tính 
tháng 4 

năm 2012 

  Cộng dồn 
4 tháng đầu 
năm 2012 

  4 tháng đầu năm 
2012 so với cùng 
kỳ năm 2011 (%)   

   

  
Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

             
TỔNG TRỊ GIÁ 

 
9479 

  
8600 

  
33406 

  
122,1 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
3713 

  
3315 

  
12756 

  
104,3 

 
Khu vực có vốn đầu tư NN 

 
5766 

  
5285 

  
20650 

  
136,4 

 
    Dầu thô 

 
719 

  
685 

  
2360 

  
96,9 

 
    Hàng hoá khác 

 
5047 

  
4600 

  
18290 

  
144,0 

             
Mặt hàng chủ yếu 

           

 
Thủy sản  

 
540 

  
500 

  
1803 

  
113,3 

 
Rau quả 

 
52 

  
50 

  
195 

  
100,4 

 
Hạt điều 16 108 

 
17 115 

 
54 372 

 
133,1 126,4 

 
Cà phê 187 427 

 
150 320 

 
650 1386 

 
93,0 92,1 

 
Chè 10 14 

 
10 15 

 
40 56 

 
122,1 120,4 

 
Hạt tiêu 19 128 

 
18 120 

 
49 330 

 
117,9 156,0 

 
Gạo 604 279 

 
650 325 

 
1957 969 

 
71,9 72,2 

 
Sắn và sản phẩm của sắn 618 175 

 
600 175 

 
1860 548 

 
130,9 113,2 

 
Than đá 1350 120 

 
1200 108 

 
4387 394 

 
94,5 87,8 

 
Dầu thô   709 719 

 
687 685 

 
2416 2360 

 
85,3 96,9 

 
Xăng dầu 217 225 

 
180 190 

 
763 775 

 
99,1 113,2 

 
Hóa chất  

 
30 

  
28 

  
99 

  
164,0 

 
Sản phẩm hóa chất 

 
26 

  
20 

  
112 

  
63,5 

 
Sản phẩm từ chất dẻo 

 
144 

  
130 

  
499 

  
125,6 

 
Cao su 55 181 

 
50 170 

 
263 794 

 
132,9 91,7 

 
Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù 

 
123 

  
130 

  
455 

  
118,2 

 
Sản phẩm mây tre, cói, thảm 

 
19 

  
18 

  
69 

  
106,6 

 
Gỗ và sản phẩm gỗ 

 
420 

  
350 

  
1378 

  
120,5 

 
Dệt, may 

 
1186 

  
1100 

  
4412 

  
114,7 

 
Giày dép 

 
478 

  
480 

  
1971 

  
109,3 

 
Sản phẩm gốm sứ 

 
35 

  
30 

  
132 

  
116,7 

 
Đá quý, KL quý  và sản phẩm  

 
56 

  
30 

  
155 

  
100,3 

 
Sắt thép 156 138 

 
120 105 

 
542 470 

 
87,0 83,6 

 
Điện tử, máy tính và linh kiện 

 
658 

  
520 

  
2147 

  
198,6 

 

Điện thoại các loại và linh 
kiện 

 
863 

  
800 

  
3493 

  
254,0 

 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ PT 

 
489 

  
400 

  
1658 

  
158,2 

 
Dây điện và cáp điện 

 
67 

  
60 

  
253 

  
61,4 

 

Phương tiện vận tải và phụ 
tùng 

 
363 

  
420 

  
1361 

  
195,2 

                          
 


